	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mức độ đáp ứng
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Bàn mixer âm thanh số, nhỏ gọn
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	2
	Máy trạm thiết bị liên lạc clearcom
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Thuộc Bộ máy trạm liên lạc Intercom

	3
	Micro cổ ngỗng 
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	4
	Bộ Headset, 2 tai
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	5
	Chuyển mạch video 34x34
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	
Thuộc Router video 32x32 và các phụ kiện đi kèm

	6
	Nguồn dự phòng
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	7
	Cáp nguồn
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	8
	Bàn điều khiển
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	9
	Bộ multiview 16 đầu vào chính
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Thuộc Router video 32x32 và các phụ kiện đi kèm

	10
	Bộ multiview 16 đầu vào dự phòng
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	11
	Monitor HD-SDI chuyên dụng, 17-19 inch, có hiển thị mức âm thanh
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	12
	UPS rack mount, 3 kVA
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Thuộc 
Tủ rack phân chia điện, lưu động, có UPS

	13
	Rack 9-12U để lắp UPS
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	14
	Thanh chia nguồn đa năng, 6 ổ cắm, rack mount 
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	15
	Thiết bị monitor HD-SDI embedded
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	16
	Thiết bị embed và de-embed âm thanh tương tự
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	17
	Tủ rack lưu động, chống sốc 16U
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	18
	Thiết bị phân chia tín hiệu âm thanh anolog, passive có biến áp cách ly
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	19
	Card khuếch đại phân chia 1x8, có reclocking
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Thuộc Khuếch đại phân chia tín hiệu HD-SDI

	20
	Khung cho các card trên
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	21
	Bộ phát quang 2 kênh đầu vào SDI
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Thuộc
Bộ thu/phát quang tín hiệu HD-SDI

	22
	Bộ thu quang 2 kênh đầu vào SDI
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	23
	Dây audio tương tự (cuộn 200m)
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Thuộc Phần mua phụ kiện, vật tư lắp đặt

	24
	Dây video 5C (cuộn 200m)
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	25
	Dây 2,5C (cuộn 200m)
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	26
	Dây mạng Cat 6E
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	27
	Giắc BNC 5C; 75 ohm cho dây L-5CHD 
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	28
	Giắc BNC 2,5C; 75 ohm
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	29
	Giắc mạng Cat 6/Cat6e
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	30
	Giắc BNC  50 ohm
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	31
	Cáp quang dã chiến Single Mode 4FO -cuộn 400m đã bao gồm rulo
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	32
	Kìm bấm dây video chuyên dụng (Belden)
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	33
	Dụng cụ làm giắc video chuyên dụng (BB3PST ngừng sx)
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	34
	Dây thít dài 10cm, 20cm, 30 cm
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	35
	Băng dính giấy trắng 3-5cm
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	

	36
	Băng dính dán sàn, màu đỏ 5cm
	Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	Không đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn trong yêu cầu chi tiết nêu tại mục 1.2 – Chương V
	



